
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI NHÀ TRẺ 

Năm học: 2024 - 2025 
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1 I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

A. Phát triển vận động *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

x   

N
D

C
T

 

Tập kết hợp 4 

động tác thể dục 

sáng 

Bài 1: Tập bài: 

"Ồ sao bé không 

lắc"  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               1   

Bài 2: "Chim 

sẻ"  

- ĐT1: Chim hót 

- ĐT2: Chim 

vẫy cánh 

- ĐT3: Chim mổ 

thóc 

- ĐT4: Chim 

bay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   
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Bài 3: "Thổi 

bóng"  

- ĐT1: Thổi 

bóng 

- ĐT2: Đưa 

bóng lên cao 

- ĐT3: Cầm 

bóng lên 

- ĐT4: Bóng 

nảy lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

Bài 4: "Chú gà 

trống"  

- ĐT1: Gà gáy 

- ĐT2: Gà vỗ 

cánh 

- ĐT3: Gà mổ 

thóc 

- ĐT4: Gà bới 

đất  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   
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Bài 5: "Thỏ 

con"                                                  

- ĐT1: Thỏ 

vươn vai 

- ĐT2: Thỏ nhổ 

củ cà rốt 

- ĐT3: Thỏ nhẩy 

về chuồng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

Bài 6: "Tập với 

quả"                                  

- ĐT1: Ngửi quả                                         

- ĐT2: Khoe 

quả                                         

- ĐT3: Hái quả                                            

- ĐT4: Đặt quả lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

Bài 7: Cây cao- 

cây thấp                              

- ĐT1: Thổi 

bóng bay                                   

- ĐT2: Cây cao                                                

- ĐT3: Cây thấp                                         

- ĐT4: Gió thổi 

cây nghiêng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   
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Bài 8: Bài " 

Máy bay"                                 

- HH: Máy bay, 

bay ù ù 

- ĐT1: Máy bay 

cất cánh 

- ĐT2: Máy bay 

bay   

- ĐT3: Máy bay 

hạ cánh lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

Bài 9: Bài " Tập 

với nơ"                            

- ĐT1: Thổi nơ                                           

- ĐT2: Giở nơ 

lên cao xuống 

thấp                                                

- ĐT3: Cúi 

người, chạm nơ 

xuống sàn                                                  

- ĐT4: Tay cầm 

nơ, ngồi xuống 

đứng lên lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

3 2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 
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động ban đầu 

* Vận động: đi, chạy *
 

*
 * * * * * * * * * * 

4 Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đi. 

N
D

C
T

 

 - Đi theo hiệu 

lệnh. 

 - Dạy trẻ 

KNVĐCB:  Đi 

theo hiệu lệnh:   lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

đều bước lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

T
L

H
D

 

- Đi bước qua gậy 

kê cao 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

bước qua gậy kê 

cao lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

T
L

H
D

 - Đi kiễng gót - Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

kiễng gót lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

T
L

H
D

 - Đi kết hợp với 

chạy 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

kết hợp với chạy lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

T
L

H
D

 - Đi bước vào các 

ô 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

bước vào các ô lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   
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T
L

H
D

 

- Đi có mang vật 

trên đầu 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: đi có 

mang vật trên 

đầu lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

T
L

H
D

 

- Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

theo đường 

ngoằn ngoèo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

5 Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đi trong 

đường hẹp có 

bê vật trên tay 

N
D

C
T

 

- Đi có mang vật 

trên tay 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

có mang vật trên 

tay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

K
Q

M
Đ

 

- Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Đi 

trong đường hẹp 

có mang vật trên 

tay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

6 Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động chạy thay 

đổi tốc độ N
D

C
T

 

- Chạy theo hướng 

thẳng  

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Chạy theo 

hướng thẳng  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   
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nhanh chậm 

theo cô  

T
L

H
D

 + Chạy đổi hướng + Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Chạy đổi hướng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

7 Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động bước lên 

xuống bậc cao 

15 cm 

T
L

H
D

 

- Bước lên xuống 

bậc cao 15 cm 

- Dạy trẻ  

KNVĐCB: 

Bước lên xuống 

bậc cao 15 cm 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

8 Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động bước lên 

xuống bậc có 

vịn T
L

H
D

 

- Bước lên xuống 

bậc có vịn 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Bước lên xuống 

bậc có vịn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

9 Thực hiện vận 

động đứng co 1 

chân N
D

C
T

 - Đứng co 1 chân - Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Đứng co 1 chân lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

10 * Vận động:  tung, ném, bắt *
 

*
 * * * * * * * * * * 

11 Thực hiện phối 

hợp vận động 

tay, mắt: tung 

bắt bóng với cô 

ở khoảng cách 

N
D

C
T

 

- Tung bắt bóng 

cùng cô 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB:Tung 

bắt bóng cùng 

cô khoảng cách 

1m 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   
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1m  - Tung bóng qua 

dây 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Tung bóng qua 

dây lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Tung bóng bằng 

2 tay 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: 

Tung bóng bằng 

2 tay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

12 Thực hiện phối 

hợp vận động 

tay, mắt: Ném 

vào đích xa 1 -

>1,2 m 

N
D

C
T

 

- Ném bóng vào 

đích 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Ném 

bóng vào đích 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

13 Thể hiện sức 

mạnh của cơ 

bắp trong vận 

động ném: Ném 

xa lên phía 

trước bằng 2 tay - 
D

ạy
 t

rẻ
 

K
N

V
Đ

C
B

: 
N

ém
 

x
a 

lê
n
 p

h
ía

 t
rư

ớ
c 

b
ằn

g
 2

 t
ay

 (
tố

i 

th
iể

u
 b

ằn
g
 1

,5
 

m
) 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Ném 

xa lên phía trước 

bằng 2 tay (tối 

thiểu bằng 1,5 m) 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Ném 

xa lên phía trước 

bằng 1 tay (tối 

thiểu bằng 1,5 

m) lớ
p
 

lớ
p

 h
ọ
c 

      x         1   
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13 (tối thiểu bằng 

1,5 m) 

- 
D

ạy
 t

rẻ
 

K
N

V
Đ

C
B

: 
N

ém
 

x
a 

lê
n
 p

h
ía

 t
rư

ớ
c 

b
ằn

g
 2

 t
ay

 (
tố

i 

th
iể

u
 b

ằn
g
 1

,5
 

m
) 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Ném 

xa lên phía trước 

bằng 2 tay (tối 

thiểu bằng 1,5 m) 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Ném 

xa lên phía trước 

bằng 2 tay (tối 

thiểu bằng 1,5 

m) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

14 Biết thể hiện 

sức mạnh của 

cơ bắp trong 

vận động đá 

bóng lăn xa lên 

trước tối thiểu 

1,5m K
Q

M
Đ

 

- Bé chơi đá bóng - Chơi tự chọn: 

Bé chơi đá bóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

15 * Vận động: Bò, trườn *
 

*
 * * * * * * * * * * 

16 Thực hiện phối 

hợp tay chân, cơ 

thể trong khi bò, 

giữ được vật đặt 

trên lưng  

N
D

C
T

 - Bò thẳng hướng 

(dài 3-4 m) 

- Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bò 

thẳng hướng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

N
D

C
T

 

Bò thẳng hướng 

trong đường hẹp 

  Dạy trẻ 

KNVĐCB:  Bò 

thẳng hướng 

trong đường hẹp 

(3m x 35-40cm) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   
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Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

N
D

C
T

 

- Bò thẳng hướng 

và có vật trên lưng 

 Dạy trẻ 

KNVĐCB:  Bò 

thẳng hướng và 

có mang vật trên 

lưng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

17 Thực hiện phối 

hợp tay chân, cơ 

thể trong khi bò 

chui qua cổng 

N
D

C
T

 

- Bò chui qua cổng -  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bò 

chui qua cổng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

18 Thực hiện phối  

hợp tay chân, cơ 

thể trong khi bò  

qua vật cản 

N
D

C
T

 

- Bò, trườn qua vật 

cản (dùng chăn 

hoặc chiếu cuộn 

lại, cao 10-15 cm, 

rộng 20-25 cm) bò 

tiếp khoáng 2m, 

đúng dậy đi về chỗ 

hoặc lấy đồ chơi. 

 Dạy trẻ 

KNVĐCB: 'Bò 

qua vật cản  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

19 * Vận động: nhún, bật, ngồi *
 

*
 * * * * * * * * * * 

20 Giữ được thăng 

bằng khi thực 

hiện vận động N
D

C
T

 - Bật xa bằng 2 

chân 

-  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bật 

xa bằng 2 chân lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   



11 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

bật taị chỗ, bật 

tiến, bật xa về 

phía trước, bật 

qua vạch kẻ, bật 

liên tục. 

- Bật tại chỗ -  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bật 

tại chỗ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

Bật qua vật cản -  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bật 

qua vật cản lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

Bật tiến về phía 

trước 

-  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bật 

liên tục vào các 

ô lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

Bật tiến về phía 

trước 

-  Dạy trẻ 

KNVĐCB: Bật 

tiến về phía 

trước lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Bật qua vạch kẻ -  Dạy trẻ 

KNVĐCB:  Bật 

qua vạch kẻ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

20 Thực hiện vận 

được động ngồi 

lăn bóng thẳng 

hướng N
D

C
T

 

- Ngồi lăn bóng -  Dạy trẻ 

KNVĐCB:  

Ngồi lăn bóng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   



12 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

21 * Trò chơi vận 

động  và trò 

chơi dân gian 

N
D

C
T

 

- Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua 

mỗi trò chơi vận 

động củng cố các 

kỹ năng vận động 

cho trẻ 

- Ném bóng vào 

rổ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

- Ai ném xa hơn 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

- Lăn bóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

- Qủa bóng nẩy 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

            x   1   

Ném qua dây 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

              x 1   

- Chuyền bóng 

sang trái, sang 

phải 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   



13 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Ai nhanh hơn 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

- Nhảy lò cò 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

x               1   

Cướp cờ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

Đi tàu hỏa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

            x   1   

-Thả chó 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

- Chốn tìm 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

              x 1   



14 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Đi theo tín 

hiệu giao thông 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

            x   1   

- Vận chuyển đồ 

chơi 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

x               1   

- Vận chuyển đồ 

dùng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

  x             1   

- Vận chuyển 

bóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

- Vận chuyển 

cây hoa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

- Đập bóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   



15 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Ai nhặt bóng 

nhanh 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

              x 1   

- Đánh trống 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

- Bóng tròn to, 

bóng xì hơi 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

x               1   

- Chim bay cò 

bay 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

- Ếch ở dưới ao 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

- Cáo ơi ngủ à 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Bánh xe quay 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

            x   1   

- Thi ném giấy 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

x               1   

- Đua xe 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

            x   1   

- Hái quả bỏ giỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

- Cây cao cây 

thấp 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

- Hái hoa bỏ giỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   



17 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Chi chi chành 

chành;  lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 x               1   

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Rồng rắn lên 

mây lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Dung dăng dung 

dẻ lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

   x             1   

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Chu vi chu vít 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

   x             1   

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Tập tầm vông 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 
      x         1   

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Kéo cưa lừa xẻ,; 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 x               1   



18 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Nu na nu nống  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Cắp hạt bỏ giỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Cắp cua bỏ giỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Đôi bạn 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: Tàu về 

ga lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ lớ
p
 

n
g
o

ài
 

sâ
n
 

            x   1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: Ô tô về 

bến lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi 

Gieo hạt nảy 

mầm 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Con Thỏ 

lớ
p

 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Thỏ tìm chuồng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Mèo và chim sẻ 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Bắt tép bỏ giỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 
      x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Gà tìm về 

chuồng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   



20 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+  Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Cáo và thỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

      x         1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: thuyền 

gặp bão lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Cá xấu lên bờ lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Lộn cầu vòng lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: Bọ rùa 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

  x             1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Gà vào vừa rau lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi:  lăn 

bóng vào gôn lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h
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m
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c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể
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ộ
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Đ
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ó
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TT 
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đình 
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thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Thỏ nhảy lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

+ Tổ chức chơi 

trò chơi: Bò bới 

cờ lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

        x       1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Chim bay về tổ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Bong bóng xà 

phòng lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 x               1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Đi kẹp bóng lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   

+  Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Đuổi bắt bóng;  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n

 
    x           1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi:  

Bắt bướm lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
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n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 
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Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Trời nắng  trời 

mưa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

               x 1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Nhà to nhà nhỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

   x             1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Mưa rơi 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

               x 1   

+ Tổ chức cho 

trẻ chơi trò chơi: 

Di bóng về đích 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

   x             1   

22 3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay *
 

*
 * * * * * * * * * * 

23 Vận động cổ 

tay, bàn tay, 

ngón tay  

N
D

C
T

 

 - Bé chơi với giấy  - Dạy trẻ chơi: 

Bé chơi với giấy 

(vo giấy, bóp 

giấy; xoắn 

giấy..) n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
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h
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n
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 c
ó
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&T

TT 

Gia 
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thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Chơi xé dải 

giấy 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

- Bé chơi in hình 

bàn tay bàn chân 

- Chơi tự chọn: 

In hình bàn tay, 

bàn chân 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

- Bé chơi tạo hình 

từ dấu vân tay 

- Chơi tự chọn: 

In hình từ dấu 

vân tay 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

     x           1   

- Bé chơi tạo hình 

từ bông tăm 

- Chơi tự chọn: 

In  hình từ bông 

tăm 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

  x             1   

- Bé chơi tạo hình 

từ bàn chải 

- Chơi tự chọn: 

In hình từ bàn 

chải 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

  x             1   

- Bé chơi tạo hình 

từ hạt màu 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với các hạt  

màu 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

              x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
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h
 (

n
ếu

 c
ó
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thân 
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toàn 

ĐV 

BV
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X 

TV 

& 
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PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Bé chơi tạo hình 

từ bột mì 

- Chơi tự chọn: 

In hình bằng bột 

mì 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

- Bé chơi cài cởi 

cúc 

- Dạy trẻ chơi: 

Cài cởi cúc áo to 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 

h
ọ
c 

  x             1   

- Bé chơi với chai 

nhựa  

- Dạy trẻ chơi: 

Bé chơi với chai 

nhựa (xoáy mở 

lắp chai to ) n
h
ó

m
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

Bé chơi với chai 

nhựa (bỏ vào lấy 

ra) 

+ Dạy trẻ chơi: 

Bé chơi với chai 

nhựa (bỏ sỏi vào 

lấy sỏi ra) n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

Bé chơi sáng tạo 

bằng lá cây 

+ Chơi tự chọn: 

Sáng tạo bằng lá 

cây 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

Bé chơi với sỏi +Chơi tự chọn: 

Xếp hình từ sỏi 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

   x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 
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m
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h

iệ
n
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 đ
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 c
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Đ
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 c
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PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Bé chơi câu cá +Chơi tự chọn: 

Câu cá 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

Bé chơi bát tôm 

cua cá 

+ Chơi tự chọn: 

Bắt tôm cua cá 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

Bé chơi xúc cát, xe 

chở cát 

+ Chơi tự chọn: 

Xúc cát, xe chở 

cát 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

             x   1   

Bé chơi với chai lọ + Chơi tự chọn: 

Tạo âm thanh từ 

chai lọ thủy tinh 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

         x       1   

Bé dùng que, bút, 

ngón tay vẽ trên 

cát 

+ Chơi tự chọn: 

Dùng que, bút, 

ngón tay vẽ trên 

cát lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

     x           1   

Bé chơi bong bóng 

xà phòng 

+ Chơi tự chọn: 

Bong bóng xà 

phòng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 x               1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
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th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
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 c
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ộ
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 c
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PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Bé tập rửa tay 

đúng cách 

+ Dạy trẻ tập 

một số thao tác 

đơn giản trong 

rửa tay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

24 Phối hợp được 

cử động bàn 

tay, ngón tay và 

phối hợp tay 

mắt trong các 

hoạt động: Cài, 

cởi cúc, buộc 

dây, kéo khóa 

  

- Tập cài, cởi cúc, 

buộc, kéo 

- Dạy trẻ tập cài, 

cởi cúc áo to 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

  

- Dạy trẻ tập xâu 

luồn buộc dây 

bánh xe ô tô, tàu 

thủy, máy bay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

  

- Dạy trẻ tập kéo 

khóa  

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

    x           1   

25 Phối hợp được 

cử động bàn 

tay, ngón tay và 

phối hợp tay 

mắt trong các 

hoạt động: Xâu 

vòng tay, vòng 

cổ 

N
D

C
T

 

-Xâu vòng hoa lá - Dạy trẻ chơi: 

Xâu vòng hoa lá 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

Chuỗi vòng lá - Chơi tự chọn: 

Chuỗi vòng lá 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

- Xâu vòng vàng 

tặng cô 

- Dạy trẻ chơi: 

Xâu vòng màu 

vàng tặng cô n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
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Hoạt động chủ 

đề 
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Đ
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PTG

T 
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- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Xâu vòng đỏ tặng 

bạn 

- Dạy trẻ chơi: 

Xâu vòng màu 

đỏ tặng bạn n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

- Xâu vòng xanh 

tặng mẹ 

- Dạy trẻ chơi: 

Xâu vòng xanh 

tặng mẹ n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

26 - Phối hợp cử 

động bàn tay, 

ngón tay và 

phối hợp tay 

mắt trong hoạt 

động chắp ghép 

hình, đóng cọc  

N
D

C
T

 

- Chắp ghép hình 

trường mầm non 

- Dạy trẻ chơi: 

Chắp ghép hình 

trường mầm non 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

- Chắp ghép hình 

ngôi nhà 

 -Dạy trẻ chơi: 

Chắp ghép ngôi 

nhà n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

- Đóng cọc bàn gỗ  -Dạy trẻ chơi: 

Đóng cọc bàn 

gỗ n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

những người 

thân trong gia 

đình n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   
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Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
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 c
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Đ
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 c
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đình 
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- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-
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PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

đồ dùng cá 

nhân: Mũ, nón, 

quần áo, giày, 

dép… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

con vật n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

các loại rau, củ, 

quả, hoa. n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

các loại phương 

tiện giao thông n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Chắp ghép hình 

vào bóng 

+ Chắp ghép 

hình vào bóng 

các loại trang 

phục mùa hè n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
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n
ếu

 c
ó
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TM

N 

&T

TT 
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đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Xếp cổng - Dạy trẻ chơi: 

Xếp cổng 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Chắp ghép ô tô  -Dạy trẻ chơi: 

Chắp ghép hình 

ô tô, thuyền, 

máy bay n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

27 - Phối hợp cử 

động bàn tay, 

ngón tay và 

phối hợp tay 

mắt trong hoạt 

động xếp chồng 

6-8 khối không 

đổ N
D

C
T

 

- Xếp đường đi 

đến trường 

- Dạy trẻ chơi: 

Xếp đường đi 

đến trường 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

- Xếp chồng ngôi 

nhà (6-8 khối) 

- Dạy trẻ chơi: 

Xếp chồng, 

cổng, ngôi nhà 

(6-8 khối) 
n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

28 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe *
 

*
 * * * * * * * * * * 

29 1. Có một số nền nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt *
 

*
 * * * * * * * * * * 

30 Thích nghi với 

chế độ ăn cơm, 

có thể ăn được 

các loại thức ăn N
D

C
T

 

Làm quen với chế 

độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác 

nhau 

Làm quen với 

chế độ ăn cơm 

và các loại thức 

ăn khác nhau lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   



30 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

khác nhau + Trẻ biết ngồi 

vào bàn ăn cơm 

ăn được các loại 

thức ăn khác 

nhau lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

Trẻ biết cầm 

thìa xúc cơm ăn 

và ăn được các 

loại thức ăn 

khác nhau lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

+ Trẻ có thói 

quen trong khi 

ăn không làm 

rơi vãi thức ăn 

và ăn hết suất lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

+ Trẻ thực hành 

kỹ năng tự phục 

vụ, lấy ghế về 

chỗ ngồi ăn và 

ăn được nhiều 

loại thức ăn 

khác nhau lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   



31 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

31 Ngủ đủ 1 giấc 

buổi trưa 

N
D

C
T

 

Làm quen/ luyện 

chế độ ngủ 1 giấc 

(đúng giờ, đủ giấc) 

Làm quen/ luyện 

chế độ ngủ 1 

giấc (đúng giờ, 

đủ giấc) 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

32 Biết đi vệ sinh 

đúng nơi qui 

định 

N
D

C
T

 

+ Đi vệ sinh đúng 

nơi qui định 

+ Rèn luyện thói 

quen biết nói với 

cô giáo khi có 

nhu cầu đi vệ 

sinh lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

Đi vệ sinh đúng 

nơi qui định 

Đi vệ sinh đúng 

nơi qui định 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

      x         1   

33 Có một số thói 

quen tốt trong 

sinh hoạt, ăn 

chín, uống chín, 

rửa tay trước 

khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống 

nước sau khi ăn N
D

C
T

 

Luyện một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt, ăn chín uống 

chín, rửa tay trước 

khi ăn, lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn 

Luyện một số 

thói quen tốt 

trong sinh hoạt, 

ăn chín uống 

chín, rửa tay 

trước khi ăn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   



32 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

  Luyện một số 

thói quen tốt 

trong sinh hoạt, 

lau mặt, lau 

miệng, uống 

nước sau khi ăn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

  Phối hợp với 

phụ huynh rèn 

trẻ rửa tay trước 

khi ăn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

  Phối hợp với 

phụ huynh 

hướng dẫn trẻ 

uống nước sau 

khi ăn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

34 Có một số thói 

quen tốt trong 

sinh hoạt: Vứt 

rác đúng nơi qui 

định 

N
D

C
T

 

Vứt rác đúng nơi 

qui định 

Trò chuyện quan 

sát, và hướng 

dẫn trẻ thực  

hành vứt rác 

đúng nơi quy 

định lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 
        x       1   



33 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

N
D

C
T

 

Luyện một sô thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: Vứt rác đúng 

nơi qui định 

Dạy trẻ vứt rác 

đúng nơi qui 

định 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

35 2. Thực hiện một số việc tự phúc vụ, giữ gìn sức khỏe *
 

*
 * * * * * * * * * * 

36 - Làm được một 

số việc với sự 

giúp đỡ của 

người lớn (lấy 

nước uống, đi 

vệ sinh…..) 

N
D

C
T

 

Biết lấy nước uống 

với sự giúp đỡ của 

người lớn 

+ Dạy trẻ biết 

lấy nước uống 

với sự giúp đỡ 

của người lớn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

37 - Chấp nhận: 

Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày 

dép, mặc quần 

áo ấm khi trời 

lạnh K
Q

M
Đ

 

Biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh 

với sự giúp đỡ của 

người lớn 

Biết mặc quần 

áo ấm khi trời 

lạnh với sự giúp 

đỡ của người 

lớn 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   



34 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

38 - Làm được một 

số việc với sự 

giúp đỡ của 

người lớn (lấy 

nước uống, đi 

vệ sinh…..) 

N
D

C
T

 

- Biết tự cất đồ 

dùng cá nhân 

- Dạy trẻ biết tự 

cất mũ, đồ dùng 

cá nhân vào 

đúng nơi qui 

định có sự giúp 

đỡ người lớn ( 

Dạy trẻ cất đồ 

dùng vào balo) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Biết lấy dép khi 

đi ra ngoài 

- Dạy trẻ  biết tự 

cất, lấy dép để 

đi, đi dép đúng 

đôi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

- Tập nói với 

người lớn khi có 

nhu cầu thay, cởi 

quần áo bẩn 

- Biết mặc quần 

áo, cởi quần áo 

khi bị bẩn, bị 

ướt với sự giúp 

đỡ của người 

lớn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   



35 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Tập rửa tay mặt , 

rửa tay trước và 

sau khi ăn 

- Dạy trẻ có thói 

quen rửa tay, 

rửa mặt trước và 

sau khi ăn với 

sự giúp đỡ của 

cô giáo, phụ 

huynh học sinh lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Tập vất rác đúng 

nơi quy định 

+ Dạy trẻ biết 

bỏ rác vào đúng 

nơi qui định lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

39 - Chấp nhận: 

Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày 

dép, mặc quần 

áo ấm khi trời 

lạnh K
Q

M
Đ

 

 Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày dép 

 Biết đội mũ khi 

ra nắng, đi giày 

dép với sự giúp 

đỡ của người 

lớn 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

40 Có một số thói 

quen tốt trong 

sinh hoạt, rửa 

K
Q

M
Đ

 Có một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt, ăn chín, uống 

Tập rửa tay 

đúng theo quy 

trình 6 bước 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   



36 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

41 tay trước khi ăn, 

lau miệng, uống 

nước 

chín, rửa tay trước 

khi ăn, lau mặt, lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn 

Luyện một số 

thói quen tốt 

trong sinh hoạt, 

ăn chín uống 

chín, rửa tay 

trước khi ăn, lau 

mặt, lau miệng, 

uống nước sau 

khi ăn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

42 Trẻ biết bê ghế 

bằng 2 tay, lấy 

xếp ghế đúng 

nơi qui định 

K
Q

M
Đ

 

 Biết bê ghế bằng 

2 tay, lấy xếp ghế 

đúng nơi qui định 

 Biết bê ghế 

bằng 2 tay, lấy 

xếp ghế đúng 

nơi qui định 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

43 3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn *
 

*
 * * * * * * * * * * 

44 - Biết tránh một 

số vật dụng nơi 

nguy hiểm, bếp 

đang đun, phích 

nước 

nóng……khi 

được nhắc nhở  

N
D

C
T

 

- Nhận biết một số 

vật dụng nguy 

hiểm, những nơi 

nguy hiểm không 

được phép sờ vào 

hoặc đến gần 

Biết nhận biết 

một số vật dụng 

như kéo, ổ điện, 

…. Là những 

vật dụng nguy 

hiểm không 

được phép sờ 

vào lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   



37 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

45 - Biết và tránh 

một số hành 

động (nguy 

hiểm, leo trèo, 

chơi nghịch các 

vật sắc nhọn…. 

Khi được nhắc 

nhở 

N
D

C
T

 

- Nhận biết một số 

hành động nguy 

hiểm và phòng 

tránh 

- Quan sát các 

đồ vật nguy 

hiểm như giá kệ, 

cửa, dao....và 

phòng tránh lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

-Quan sát các 

tranh ảnh nguy 

hiểm như cháy, 

nước sôi.... và 

phòng tránh lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

- Nhận biết một 

số hành động 

nguy hiểm như 

leo trèo bậc 

thang, chạy 

nhảy, và phòng 

tránh lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

- Nhận biết một 

số hành động 

nguy hiểm như  

cắn cấu và 

phòng tránh lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   
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25/4 

28/4-

16/5 

- Nhận biết một 

số hành động 

nguy hiểm như  

trèo lan can và 

phòng tránh 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

46 4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn 

thương tích *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

47 Trẻ dược chăm 

sóc sức khỏe 

dinh dưỡng theo 

khoa học 

N
D

C
T

 

Hướng dẫn cách 

chế biến một số 

món ăn dành cho 

trẻ 

- Một số chế độ ăn 

khi trẻ bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, sốt, 

suy dinh dưỡng, 

thừa cân béo 

phì,…) Hướng dẫn 

sơ cứu thông 

thường 

Nấu cháo thịt 

lợn, cà rốt 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

Thịt dim cà rốt 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

  x             1   

Trứng cút sốt 

thịt 
lớ

p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

              x 1   

Cháo tim lợn, bí 

ngô 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

Cháo cá quả củ 

rền 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   
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24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

48 Có một số thói 

quen tốt trong 

sinh hoạt, ăn 

chín, uống chín, 

rửa tay trước 

khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống 

nước sau khi ăn N
D

C
T

 

+ Trẻ biết rửa tay 

trước khi ăn 

Phối hợp với 

phụ huynh dạy 

trẻ rửa tay trước 

khi ăn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

49 II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC *
 

*
 * * * * * * * * * * 

50 1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 

51 *Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 

52 Sờ nắn, nhìn, 

nghe, ngửi nếm 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

đối tượng 

K
Q

M
Đ

 

Quan sát, sờ nắn, 

nhìn, nghe, ngửi 

nếm để nhận biết 

đặc điểm nổi bật 

của người, đối 

tượng, sự vật,con 

vật,đồ 

chơi,Tết,mùa hè, 

Quan sát, sờ 

nắn, nhìn, nghe, 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ chơi 

trong lớp như: 

Đồ chơi lắp 

ghép, nắp nút, 

xâu vòng… lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   
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nắn, nhìn, nghe, 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ chơi 

trong lớp như: 

Bóng, vòng, bàn 

đóng cọc… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

    

  

  Quan sát, sờ 

nắn, nhìn, nghe, 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ chơi 

trong lớp như: 

Đồ dùng nấu ăn: 

Bát, thìa, nồi, 

bếp ga… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   
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  Quan sát, sờ 

nắn, nhìn, nghe, 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ chơi 

trong lớp như: 

Búp bê, giường, 

bàn, ghế, tủ, 

quần, áo… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

    

  

  Quan sát, sờ 

nắn, nhìn, nghe, 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ chơi 

trong lớp như: 

Các loại rau, củ, 

quả… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

    

  

  Quan sát, nhận 

biết đặc điểm lô 

gô của bộ đồng 

phục trường lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 x               1   
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  Quan sát đèn 

lồng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát đầu kỳ 

lân 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát đèn 

ông sao 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát trống 

hội 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát mặt lạ 

ông địa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát cổng 

trường mầm non 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát ba lô 

của bé 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát mũ của 

bé 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   
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  Quan sát dôi dép 

của bé 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát tủ cá 

nhân của bé 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát trang 

phục cô cấp 

dưỡng lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát bếp ăn 

trường 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

x               1   

    

  

  Quan sát, nhận 

biết tên gọi đặc 

điểm của các 

thành viên trong 

gia đình  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

    

  

  Quan sát, nhận 

biết tên gọi đặc 

điểm của một số 

đồ dùng trong 

gia đình lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   
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25/4 
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  Quan sát  một số 

đồ dùng và dụng 

cụ nấu ăn lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n

 

  x             1   

    

  

  Quan sát  đồ 

dùng để ăn như: 

Bát, đĩa, thìa… lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

  x             1   

    

  

  Quan sát đồ 

dùng để uống 

như: Cốc, ca... lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n

 

  x             1   

    

  

  Quan sát thời 

tiết 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

  x             1   

    

  

  Quan sát vườn 

hoa trường 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

  x             1   

    

  

  Quan sát  Đu 

quay  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát  Cầu 

trượt  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát Nhà 

bóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   
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  Quan sát Bập 

bênh  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát về 

những nguy 

hiểm xung 

quanh bé như: 

Bể nước lớ
p

 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

    

  

  Quan sát bạn 

trai 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát bạn gái 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát đôi bàn 

tay 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát đôi bàn 

chân 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

    

  

  Quan sát con gà 

mái 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   
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  Quan sát con gà 

trống 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con gà 

con 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

chó 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

mèo 

lớ
p
 

n
g
o

ài
 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con vịt 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

tôm 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n

 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

cua 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con cá 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   
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  Quan sát con thỏ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con ốc 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

chim  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát con 

ếch 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát quả 

trứng gà, trứng 

vịt lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát thức ăn 

của gà vịt 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát thức ăn 

của chó, mèo 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   

    

  

  Quan sát thức ăn 

của cá 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

      x         1   



48 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

của Hoa cúc 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

của Hoa Hồng  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Rau 

xu hào lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Rau 

bắp cải lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   



49 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  củ 

cà rốt lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi,  để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Hoa 

đào lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi,  để 

nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Hoa 

mai lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

của quả Bòng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   



50 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Qủa 

xoài lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Qủa 

cam lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của Qủa 

chuối lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của  Qủa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   



51 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

táo   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, ngửi, nếm 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của Bánh 

chưng  lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

    

  

  Quan sát sờ nắn, 

nhìn, để nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật của 

lá nhãn  lớ
p

 

n
g
o
ài

 s
ân

 

          x     1   

    

  

  Quan sát cây 

phượng  

lớ
p

 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   

    

  

  Quan sát cây vú 

sữa  

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   



52 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát ông 

mặt trời 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

        x       1   

    

  

  Quan sát, nhìn 

để nhận biết tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của 

trường học, lớp 

học Mẫu giáo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

    

  

  Quan sát luống 

rau muống 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   

    

  

  Quan sát luống 

rau cải xanh 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   

    

  

  Quan sát cây mít 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

          x     1   

    

  

  Quan sát cây 

bàng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n

 
          x     1   

    

  

  Quan sát  xe 

máy 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   



53 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát  xe đạp 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát xe ô tô 

con 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát xe đạp 

điện 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát đèn tín 

hiệu 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát mũ bảo 

hiểm 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát ngã tư 

đường phố 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

            x   1   

    

  

  Quan sát áo mưa 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   

    

  

  Quan sát cái 

chong chóng 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   



54 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

    

  

  Quan sát cái 

diều giấy 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   

    

  

  Quan sát cái ô 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   

    

  

  Quan sát phao 

bơi 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   

    

  

  Quan sát áo 

phao 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

              x 1   

53 Có khả năng tìm 

đồ vật vừa mới 

cất giấu qua 

nghe âm thanh 

N
D

C
T

 

Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu 

- Trò chơi đồ 

chơi gì biến mất 

( Chiếc túi kì 

diệu) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

Trò chơi quả gì 

biến mất 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

Trò chơi con gì 

biến mất 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   



55 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Trò chơi đồ 

dùng gì biến mất 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

Nghe tiếng sắc xô, 

tiếng trống 

Nghe tiếng sắc 

xô, tiếng trống 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

54 Có khả năng 

nghe và nhận 

biết âm thanh 

của một tiếng 

kêu của một số 

con vật quen 

thuộc N
D

C
T

 

Nghe tiếng kêu 

của một số con vật 

như gà, chó, mèo, 

lợn, bò,thú vật, 

Nghe tiếng kêu 

của một số con 

vật như gà, chó, 

mèo, lợn, bò,thú 

vật, 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

55 - Sờ nắn , nhìn, 

ngửi, nếm 

…hoa quả để 

nhận biết đặc 

điểm nổi bật. 

N
D

C
T

 

- Sờ nắn , nhìn, 

ngửi, nếm …hoa 

quả để nhận biết 

đặc điểm nổi bật. 

+ Dạy trẻ quan 

sát, nhận biết, 

phân biệt hoa 

đào, hoa mai lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

+ Dạy trẻ quan 

sát, nhận biết 

trang phục mùa 

hè lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   



56 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Quan sát, 

nhận biết, sờ 

nắn, quả cam và 

quả xoài lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

+ Quan sát, 

nhận biết, sờ 

nắn, rau bắp cải 

và xu hào lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

+ Quan sát, 

nhận biết, sờ 

nắn quả chuối 

và quả táo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

+ Quan sát, 

nhận biết, sờ 

nắn hoa hồng, 

hoa cúc lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Sờ nắn đồ vật, 

đồ chơi để nhận 

biết cứng - 

mềm, 

trơn(nhẵn) - xù 

xì N
D

C
T

 

- Sờ nắn đồ vật, đồ 

chơi để nhận biết 

cứng - mềm, 

trơn(nhẵn) - xù xì 

Sờ nắn, nhận 

biết vật cứng 

như: Khối gỗ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

Sờ nắn, nhận 

biết vật cứng 

như: Qủa bóng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   



57 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Sờ nắn, nhận 

biết vật mềm 

như: mũ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

Sờ nắn, nhận 

biết vật mềm 

như  quả bóng 

cao su lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

56 Có khả năng 

nhận biết vị đặc 

trưng của một 

số thức ăn, quả 

(ngọt - mặn - 

chua) N
D

C
T

 

Nếm các loại quả 

chua, ngọt 

+ Dạy trẻ nhận 

biết, nếm các 

loại quả chua: 

Cam, khế… 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

57 2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi *
 

*
 * * * * * * * * * * 

58 - Chơi bắt 

chước một số 

hành động quen 

thuộc của 

những người 

gần gũi. Sử 

dụng một số đồ K
Q

M
Đ

 

- Dạy kỹ năng cho 

trẻ khi chơi bắt 

chước một số hành 

động quen thuộc 

của những người 

gần gũi. Sử dụng 

một số đồ dùng, đồ 

- Chơi với đồ 

chơi và biết tên 

đặc điểm nổi bật 

công dụng và 

cách sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

quen thuộc. n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   



58 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc 

chơi quen thuộc - Chơi các trò 

chơi bắt chước 

tạo dáng của 1 

số con vật 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Chơi các trò 

chơi cây cao, 

quả thấp 

lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

- Chơi các trò 

chơi mặt mếu, 

mặt cười 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Chơi các trò 

chơi tập lái các 

PTGT 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Chơi bắt chước 

một số hành 

động quen thuộc 

của những người 

gần gũi như: Cô 

giáo, các bạn 

trong lớp lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   



59 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Chơi bắt chước 

một số hành 

động quen thuộc 

của những người 

thân trong gia 

đình như: Ông 

bà, bố mẹ… lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

gọi của đồ dùng 

đồ chơi..) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

gọi của đồ dùng 

trong gia đình..) 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

gọi của con vật, 

..) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   



60 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

bộ phận trên cơ 

thể, ..) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

gọi của hoa quả, 

rau , ..) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

Chơi trò chơi: 

Đây là gì? ( Nói 

được đúng tên 

gọi của một số 

phương tiện 

giao thông, ..) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

59 * Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người *
 

*
 * * * * * * * * * * 

60 - Nói được tên 

và chức năng 

của một số bộ 

phận cơ thể  

N
D

C
T

 

- Tên, đặc điểm, 

chức năng, tác 

dụng  chính của 

một số bộ phận 

trên cơ thể: 

Trẻ kể tên một 

số bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, 

miệng, tai, tay, 

chân. 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   



61 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi đặc 

điểm, tác dụng 

của mắt, mũi, 

miệng, lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

 '- Quan sát, 

nhận biết tên gọi 

đặc điểm, tác 

dụng của tay và 

chân lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

61 * Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi *
 

*
 * * * * * * * * * * 

62 Nhận biết được 

tên, đặc điểm 

nổi bật, công 

dụng và cách sử 

dụng đồ dùng, 

đồ chơi quen 

thuộc. 

K
Q

M
Đ

 

- Chơi với đồ chơi 

và biết tên đặc 

điểm nổi bật công 

dụng và cách sử 

dụng đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc. 

+ Dạy trẻ: Quan 

sát, nhận biết, 

phân biệt đồ 

chơi quả bóng, ô 

tô lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Dạy trẻ: Quan 

sát, nhận biết 

mũ bạn trai, mũ 

bạn gái lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

Dạy trẻ: Quan 

sát, nhận biết, 

phân biệt bát, 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   



62 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

thìa 

- Chơi bắt chước 

một số hành động 

quen thuộc của 

những người gần 

gũi như: Cô giáo, 

các bạn trong lớp 

+ Dạy trẻ Quan 

sát, nhận biết, 

phân biệt đồ 

dùng như dép, 

mũ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

63 * Nhận biết một số đặc điểm khi bé lên 3 *
 

*
 * * * * * * * * * * 

64 Nói, trò chuyện 

những hoạt 

động khi bé lên 

mẫu giáo 

N
D

C
T

 

Tự làm những gì 

khi lên lớp mẫu 

giáo 

NB: Trò chuyện 

tham quan lớp 

mẫu giáo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

Hoạt động của lớp 

mẫu giáo 

NB: Một số hoạt 

động của lớp 

mẫu giáo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

65 * Nhận biết bản thân và những người gần gũi *
 

*
 * * * * * * * * * * 

66 - Nói được tên 

của bản thân và 

những người 

thân, cô giáo 

gần gũi khi 

N
D

C
T

 - Tên và công việc 

của cô giáo 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi Cô 

giáo của bé lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

  

- Biết tên, tuổi, 

giới tính của bản 

- Biết tên, tuổi, 

giới tính của bản 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   



63 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

được hỏi thân thân 

  

- Tên cô giáo và 

các bạn trong lớp 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi của 

các bạn của bé lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

  

- Tên và công việc 

những người thân 

gần gũỉ trong gia 

đình. 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, 

công việc của 

mẹ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

N
D

C
T

 

- Tên và công việc 

những người thân 

gần gũỉ trong gia 

đình. 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, 

công việc của bố lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

NB: Ông bà của 

bé 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

Biết tên và công 

việc của những 

người thân gần 

gũi trong gia 

đình lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

67 *Nhận biết một số con vật quen thuộc 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 



64 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

68 - Nói được tên 

và một vài đặc 

điểm nổi bật 

của, con vật 

quen thuộc 

N
D

C
T

 

- Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của, con 

vật quen thuộc 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

chó, con mèo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

gà, con vịt lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

tôm lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

cá, con cua lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

thỏ, con voi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   



65 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật con 

hươu con voi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

69 *Nhận biết một số cây, hoa, quả quen thuộc *
 

*
 * * * * * * * * * * 

70 - Nói được tên 

và một vài đặc 

điểm nổi bật của 

các loại rau, 

hoa, quả, quen 

thuộc  

N
D

C
T

 

- Tên đặc điểm nổi 

bật của các loại 

rau, hoa quả, quen 

thuộc  

- Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  rau bắp cải- 

su hào lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Dạy trẻ: Quan 

sát vườn rau, 

cây phượng, cây 

hoa trong trường lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

     x           1   

-  Quan sát nhận 

biết, phân biệt 

tên gọi đặc điểm 

nổi bật của cây, 

hoa, rau quả 

trong trường 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 
          x     1   



66 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  hoa đào- 

hoa mai lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

-  Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  hoa hồng- 

hoa cúc lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

 '- Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt, tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  quả 

cam- quả chuối lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

-  Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của quả xoài - lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   



67 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

quả táo 

71 *Nhận biết một số hiện tượng tự nhiên vào mùa hè *
 

*
 * * * * * * * * * * 

72 Nói được 1 số 

đặc điểm của 

mùa hè 

K
Q

M
Đ

 Tìm hiểu về nước Trò chuyện  về 

mùa hè 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

73 *Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 

74 - Nói được tên 

gọi và một vài 

đặc điểm nội bật 

của một số 

phương tiện 

giao thông gần 

gũi 

N
D

C
T

 

- Tên đặc điểm nổi 

bật công dụng của 

phương tiện giao 

thông gần gũi như 

ô tô, xe đạp… 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

tên gọi đặc điểm 

nổi bật của ô tô 

tải, ô tô con 

lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

tên gọi đặc điểm 

nổi bật của tàu 

thủy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   



68 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

tên gọi đặc điểm 

nổi bật của tàu 

lửa lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

tên gọi đặc điểm 

nổi bật xe đạp, 

xe máy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

Chơi tự chọn: 

Chơi sa bàn giao 

thông ngã tư 

đường phố 
lớ

p
 

n
g
o
ài

 s
ân

             x   1   

75 *Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số 

lượng *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

76  - Trẻ nhận biết 

phân biệt được 

hình tròn, hình 

vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

N
D

C
T

 

 - Trẻ nhận biết 

phân biệt được 

hình tròn, hình 

vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

- Quan sát nhận 

biết hình vuông  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Quan sát, nhận 

biết hình tròn  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   



69 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

một số trò chơi. một số trò chơi. - Quan sát, nhận 

biết phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

77  - Trẻ có khả 

năng nhận biết 

phân biệt được 

vị trí phía trên - 

dưới, phía trước 

- sau so với bản 

thân trẻ. 

N
D

C
T

 

- Vị trí không gian 

(trên, dưới, trước, 

sau) so với bản 

thân trẻ 

- Quan sát nhận 

biết phân biệt vị 

trí không gian 

(trên, dưới, ) so 

với bản thân trẻ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Quan sát nhận 

biết phân biệt vị 

trí không gian ( 

trước, sau) so 

với bản thân trẻ 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

78 - Chỉ / nói tên 

hoặc lấy hoặc 

cất đúng đồ 

chơi màu đỏ / 

vàng / xanh theo 

N
D

C
T

 

- Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ / 

vàng / xanh theo 

yêu cầu 

- Quan sát, nhận 

biết màu đỏ  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Quan sát, nhận 

biết  màu xanh  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   



70 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

yêu cầu - Quan sát, nhận 

biết,màu vàng  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

- Quan sát, nhận 

biết phân biệt 

màu đỏ - xanh lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Quan sát, nhận 

biết phân biệt 

màu vàng - màu 

xanh lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

79 - Chỉ hoặc lấy 

hoặc cất đúng 

đồ chơi có kích 

thước to/ nhỏ 

theo yêu cầu 

N
D

C
T

 

- Chỉ hoặc lấy 

hoặc cất đúng đồ 

chơi có kích thước 

to/theo yêu cầu 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

đồ chơi to - nhỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

- Chỉ hoặc nhận 

biết con vật có 

kích thước to/ nhỏ 

theo yêu cầu 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

con vật to - nhỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   



71 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Chỉ hoặc nhận 

quả có kích thước 

to/ nhỏ theo yêu 

cầu 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

quả to - nhỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Chỉ hoặc nhận 

biếtphân biết 

phương tiện có 

kích thước to/ nhỏ 

theo yêu cầu 

- Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

PTGT to - nhỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

80  - Trẻ nhận biết 

phân biệt, chọn 

được ,biết chỉ , 

nói  đúng số 

lượng một - 

nhiều của nhóm 

đối tượng  

N
D

C
T

 

 - Trẻ nhận biết 

phân biệt, chọn 

được ,biết chỉ , nói  

đúng số lượng một 

- nhiều của nhóm 

đối tượng  

Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

một và nhiều 

(đồ chơi) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

một và nhiều 

(con vật) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

Quan sát, nhận 

biết, phân biệt 

một và nhiều 

(hoa - quả - rau) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

81 III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 



72 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

A. Nghe hiểu lời nói *
 

*
 * * * * * * * * * * 

82 Nghe và hiểu 

được lời nói với 

sắc thái tình 

cảm khác nhau 

N
D

C
T

 

Nghe lời nói với 

sắc thái tình cảm 

khác nhau 

Biết nghe hiểu 

lời nói thể hiện 

với sắc thái tình 

cảm khác nhau 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

83  - Trẻ biết lắng 

nghe, nói và 

hiểu các từ chỉ 

tên gọi, công 

dụng của một số 

bộ phận trên cơ 

thể. 

N
D

C
T

 

 - Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của một 

số bộ phận trên cơ 

thể 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm tác 

dụng của đôi 

bàn tay đẹp 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm tác 

dụng của đôi 

bàn chân 

lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm tác 

dụng của khuôn 

mặt đẹp lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   



73 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

84 Trẻ nghe, nói và 

hiểu được các từ 

chỉ tên gọi đồ 

vật, đồ  chơi, đồ 

dùng cá nhân ,  

sự vật, hành 

động quen 

thuộc. 

N
D

C
T

 

Nghe các từ chỉ 

tên gọi đồ vật, đồ 

chơi,  sự vật, hành 

động quen thuộc  

-Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật, tác dụng của 

quả bóng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

-Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật, tác dụng của 

đôi dép lớ
p

 

lớ
p

 h
ọ
c 

    x           1   

-Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật, tác dụng của 

búp bê lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

85 Nghe và thực 

hiện được các 

nhiệm vụ gồm 2 

- 3 hành động: 

"Cháu cất đồ 

chơi lên giá và 

đi rửa tay!" 

  

  Trẻ nghe hiểu 

các nhiệm vụ 

gồm 2-3 hành 

động 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   



74 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

86 B.Nghe và nhắc lại các âm và các tiếng, và các câu *
 

*
 * * * * * * * * * * 

87 Nghe hiểu được 

các nội dung 

truyện ngắn đơn 

giản, trả lời 

được các câu 

hỏi về tên 

truyện, tên và 

hành động của 

các nhân vật 

N
D

C
T

 

Nghe hiểu, trả lời 

được các nội dung 

câu truyện 

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Đôi bạn tốt lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Cháu chào ông ạ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: Ổ 

điện tức giận lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

 + Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Quả trứng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

 + Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Chuyện về đôi 

bạn chó, mèo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: Cá 

và chim lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   



75 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Thỏ con không 

vâng lời lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Gấu con ngoan lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Quả thị lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Hoa mào gà lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Cây táo lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Hãy bỏ rác vào 

thùng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: Vì 

sao thỏ cụt đuổi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   



76 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: Xe 

lu và xe ca lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Cóc gọi trời 

mưa lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Cháu ngoan của 

bà lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

88 - Nghe được các 

câu chuyện. Nói 

được câu đơn, 

câu có 5-7 

tiếng, có các từ 

thông dụng chỉ 

sử vật, hoạt 

động đặc điểm 

quen thuộc 

K
Q

M
Đ

 

+ Đọc truyện cho 

trẻ nghe 

+ Bạn tốt quá 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

K
Q

M
Đ

 

+ Sóc và thỏ đi 

tắm nắng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Cháu ngoan 

của bà 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Anh em nhà 

thỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Cây táo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Sự tích hạt 

thóc 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

          x     1   

Hãy bỏ rác đung 

nơi quy định 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Thỏ con ăn gì 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

89 - Nghe được các 

bài thơ, các bài 

ca dao, đồng 

dao. Nói được 

câu đơn, câu có 

5-7 tiếng, có các 

từ thông dụng 

chỉ sử vật, hoạt 

động đặc điểm 

quen thuộc 

K
Q

M
Đ

 

Đọc thơ cho trẻ 

nghe 

+ Chơi với bạn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Mẹ và con 
lớ

p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

  x             1   

+ Bé tập nói  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Lạy trời mưa 

xuống 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Chuối 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Không vứt rác 

ra đường 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Bé luôn ghi 

nhớ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Mèo và tro 

bếp 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Con mèo mà 

trèo cây cau 
lớ

p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

      x         1   

+ Đèn đỏ, đèn 

xanh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Cây đào 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Mưa rơi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Cô dạy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Con kiến mà 

leo cành đa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

90 Kể lại được 

đoạn truyện 

được nghe 

nhiều lần với sự 

gợi ý của người 

lớn bằng các 

câu đơn, câu có 

5-7 tiếng có các 

từ thông dụng 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm 

quen thuộc 

N
D

C
T

 

Kể lại đoạn truyện 

được nghe nhiều 

lần có gợi ý  

Kể lại đoạn 

truyện, két hợp 

tranh, ảnh minh 

họa có sự gợi ý 

của cô như: 

truyện Quả 

trứng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

Kể lại đoạn 

truyện, két hợp 

tranh, ảnh minh 

họa có sự gợi ý 

của cô như: 

truyện Thỏ con 

không vâng lời lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Kể lại đoạn 

truyện, két hợp 

tranh, ảnh minh 

họa có sự gợi ý 

của cô như: 

truyện Quả Thị lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

91 * Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp *
 

*
 * * * * * * * * * * 

92 Biết sử dụng lời 

nói với các mục 

đích khác nhau: 

+ Chào hỏi, trò 

chuyện 

+ Bày tỏ nhu 

cầu cảu bản 

thân 

+ Hỏi về các 

vấn đề quan tâm 

như: "Con gì 

đây?"; "Cái gì 

đây?",… 

N
D

C
T

 

Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao tiếp 

theo nhu cầu: 

Chào cô, chào các 

bạn, mọi người 

Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao 

tiếp theo nhu 

cầu: Chào cô, 

chào các bạn, 

mọi người 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao tiếp 

nói các nhu cầu 

cuả bản thân: Như 

đi vệ sinh, ăn, 

uống, ngủ…. 

Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao 

tiếp nói các nhu 

cầu cuả bản 

thân: Như đi vệ 

sinh, ăn, uống, 

ngủ…. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

93 Sử dụng được 

các từ thể hiện 

sự lễ phép khi 

nói chuyện với 

người lớn. Nói 

to, đủ nghe, 

phát âm rõ 

tiếng. N
D

C
T

 

Trẻ nói  lễ phép, to 

rõ ràng, đủ nghe 

Trẻ nói  lễ phép, 

to rõ ràng, đủ 

nghe 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

94  -Trẻ nghe, nói 

hiểu được các từ 

chỉ PTGT gần 

gũi : ô tô, tàu 

hỏa, xe máy, xe 

đạp  

N
D

C
T

 

 - Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của 

PTGT gần gũi : ô 

tô, tàu hỏa, xe 

máy, xe đạp  

- Quan sát, nhận 

biết tập nói tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của xe 

đạp lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Quan sát, nhận 

biết tập nói tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của 

thuyền buồm lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của ô tô 

con lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật của xe ô 

tô tải lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

95  -Trẻ  nghe, nói 

hiểu được các từ 

chỉ đồ dùng cá 

nhân của bé: 

dép, mũ, quần 

áo 

N
D

C
T

 

 - Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của đồ 

dùng cá nhân: dép, 

mũ, quần áo 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật và tác dụng 

của đôi dép lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật và tác dụng 

của  mũ  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật và tác dụng 

của  quần áo 

mùa hè lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   



83 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật và tác dụng 

của  ba lô lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật và tác dụng 

của  cái kéo lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

96  + Trẻ nghe, nói 

hiểu được các từ 

chỉ con vật: con 

chó, con mèo, 

con cua, con cá 

, đặc điểm, hoạt 

động của các 

con vật quen 

thuộc trong giao N
D

C
T

 

 - Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

hành động của con 

vật : con chó, con 

mèo, con cua, con 

cá 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của con mèo lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của con gà 

trống lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   



84 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

tiếp. - Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  con cá 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  con thỏ lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

97 - Trẻ nghe, nói 

hiểu các từ chỉ 

các loại hoa, 

quả quen thuộc 

biết được đặc 

điểm, công 

dụng và đặc 

điểm nổi bật của 

chúng 

N
D

C
T

 

- Trẻ nghe hiểu các 

từ chỉ các loại hoa, 

quả quen thuộc 

biết được đặc 

điểm, công dụng 

và đặc điểm nổi 

bật của chúng 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  rau bắp 

cải lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  rau su 

hào lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  quả cam lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   



85 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  hoa 

hồng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  hoa đào lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

98  + Trẻ biết lắng 

nghe và đọc 

được các bài 

thơ, đồng dao, 

ca dao, trong 

chủ đề …. Đọc 

và tập phát âm 

rõ tiếng  . 

N
D

C
T

 

 -  Nghe các bài 

thơ, đồng dao, ca 

dao, hò vè, câu đố. 

Đọc các đoạn thơ, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao, phù hợp 

độ tuổi , đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có 

câu 3 - 4 tiếng 

.Phát âm các tiếng 

có âm khó trong 

bài thơ                                                           

+ Dạy thơ: Bạn 

mới 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Dạy trẻ đồng 

dao: Nu na nu 

nống lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Dạy thơ: Bé 

này bé ơi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Dạy thơ: Qùa 

8/3 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy thơ: 

Không vứt rác 

ra đường lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   



86 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Dạy thơ: Cô 

và mẹ 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

x               1   

+ Dạy thơ: 

Miệng xinh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Dạy trẻ bài 

đồng dao: Chi 

chi chành chành lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

    x           1   

+ Dạy thơ: Cái 

lưỡi 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

    x           1   

+ Dạy thơ: Bé 

tập giúp mẹ 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

  x             1   

+ Dạy thơ: Chia 

đồ chơi 

lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Dạy thơ: Yêu 

mẹ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Dạy thơ: Gà 

gáy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   



87 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Dạy thơ: Con 

voi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+Dạy thơ: Con 

cá vàng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy thơ: Hoa 

kết trái ( Hoa 

nở) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy thơ: Mưa 

xuân 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

        x       1   

+ Dạy thơ: Quả 

thị 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

          x     1   

+ Dạy thơ: Bắp 

cải xanh 

lớ
p

 

lớ
p
 

h
ọ

c 

          x     1   

+ Dạy thơ: Tết 

là bạn nhỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

        x       1   

+ Dạy thơ: Xe 

đạp 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

            x   1   



88 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Dạy thơ: Trưa 

hè 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

              x 1   

+ Dạy thơ: Bóng 

mây 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

              x 1   

+ Dạy thơ: 

Thuyền ngủ bãi 

lớ
p

 

lớ
p
 

h
ọ
c 

            x   1   

+ Dạy thơ: Con 

tàu 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

            x   1   

+ Dạy thơ: Đi 

học ngoan 

lớ
p
 

lớ
p
 

h
ọ
c 

              x 1   

99 Biết lắng nghe 

khi người lớn 

đọc sách 

N
D

C
T

 

Trẻ biết lắng nghe 

người lớn đọc 

sách, truyện tranh 

chủ đề lớp học của 

bé 

Trẻ biết lắng 

nghe người lớn 

đọc sách, truyện 

tranh chủ đề lớp 

học của bé 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

Trẻ biết lắng nghe 

người lớn đọc 

sách, truyện tranh 

chủ đề gia đình 

Trẻ biết lắng 

nghe người lớn 

đọc sách, truyện 

tranh chủ đề gia 

đình 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   



89 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Trẻ biết lắng nghe 

người lớn đọc 

sách, truyện tranh 

chủ đề gia đình 

Trẻ biết lắng 

nghe người lớn 

đọc sách, truyện 

tranh chủ đề 

PTGT lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

10

0 

Chỉ và gọi tên 

được các nhân 

vật, sự vật, hiện 

tượng gần gũi 

qua tranh/ảnh 

N
D

C
T

 

Xem tranh ảnh và 

gọi tên các con 

vật, đồ dùng,đồ 

chơi,hoa,quả, 

PTGT 

Biết lật giở tranh 

truyện, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

nhân vật trong 

tranh,cũng như 

các con vật n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

Biết lật giở 

tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

hình ảnh về đồ 

dùng đồ chơi: 

Bóng, phao, áo 

phao… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   



90 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Biết lật giở 

tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

hình ảnh về đồ 

dùng đồ chơi: 

Balo, mũ n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

Biết lật giở 

tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

hình ảnh về đồ 

dùng đồ chơi: 

dép, giày n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

Biết lật giở 

tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

hình ảnh về các 

PTGT như: Ô 

tô, xe máy, máy 

bay… n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   



91 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Biết lật giở tranh 

truyện, hình ảnh, 

xem tranh và nói 

được tên các 

loại cây, hoa, 

quả, rau củ quen 

thuộc n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

10

1 

Nhận biết một 

số kí hiệu đơn 

giản của lớp:  

+ Kí hiệu bạn 

trai, bạn gái. 

+ Kí hiệu nơi 

vứt rác N
D

C
T

 

Quan sát, trò 

chuyện các hình 

ảnh (ký hiệu) như 

vứt rác đúng nơi 

qui định 

Quan sát, trò 

chuyện các hình 

ảnh (ký hiệu) 

như vứt rác 

đúng nơi qui 

định 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

        x       1   

10

2 

IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ 

THẨM MỸ *
 

*
 

* * * * * * * * * * 

10

3 

1. Phát triển tình cảm 

*
 

*
 

* * * * * * * * * * 

10

4 

* Ý thức về bản thân  

*
 

*
 

* * * * * * * * * * 
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

10

5 

- Nói được một 

vài thông tin về 

mình (tên, tuổi) 

N
D

C
T

 

- Xem tranh ảnh, 

về trẻ, soi gương 

giới thiệu tên tuổi 

- Quan sát, xem 

tranh ảnh, về trẻ, 

soi gương giới 

thiệu tên tuổi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

- Nghe kể truyện 

đọc thơ về bản 

thân trẻ 

Biết nói tên của 

mình khi được 

hỏi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

10

6 

- Thể hiện điều 

mình thích và 

không thích 

N
D

C
T

 

- Nhận biết một số 

đồ dùng, đồ chơi 

yêu thích của mình 

- Quan sát nhận 

biết một số đồ 

dùng, đồ chơi 

yêu thích của 

mình lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

x               1   

10

7 

Thực hiện được 

một số âm thanh  

  

Nhận biết một số 

âm thanh từ chai lọ 

thủy tinh 

Quan sát nhận 

biết một số âm 

thanh từ chai lọ 

thủy tinh 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

         x       1   

10

7 

Thực hiện được 

yêu cầu đơn 

giản của giáo 

viên, người lớn 

  

Nhận biết một số 

yêu cầu và làm 

theo yêu cầu của 

cô 

Biết thực hiện 

một số yêu cầu 

người lớn và cô 

giáo như về ghế 

ngồi, cất mũ, 

dép… lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

  x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

10

8 
*Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc  

*
 

*
 

* * * * * * * * * * 

10

9 

Thực hiện một 

số hành vi, văn 

hóa giao tiếp, 

chào, tạm biệt 

cảm ơn vâng dạ 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 m

ộ
t 

số
 h

àn
h
 v

i,
 v

ăn
 

h
ó
a 

g
ia

o
 t

iế
p
, 

ch
ào

, 
tạ

m
 b

iệ
t 

cả
m

 ơ
n
 v

ân
g
 d

ạ Thực hiện một số 

hành vi, văn hóa 

giao tiếp, chào, 

tạm biệt cảm ơn 

vâng dạ 

Bé biết nói lời 

cảm ơn, nhận 

bằng 2 tay khi 

nhận lì xì, quà 

tết ( Bé biết nói 

lời cảm ơn) lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

        x       1   

11

0 

- Nhận biết 

được trạng thái 

cảm xúc, vui 

buồn, sợ hãi, 

tức giận qua nét 

mặt cử chỉ 

T
L

H
D

 

- Xem tranh ảnh 

các khuôn mặt thể 

hiện các trạng thái 

cảm xúc: Vui, 

buồn, ngạc nhiên, 

sợ hãi 

- Xem tranh ảnh 

các khuôn mặt 

thể hiện các 

trạng thái cảm 

xúc: Vui, buồn, 

ngạc nhiên, sợ 

hãi lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

    x           1   

11

1 

- Chơi các trò 

chơi giả bộ, sắm 

vai 

N
D

C
T

 

- Chơi các trò chơi 

giả bộ, sắm vai  

Hướng dẫn chơi 

trò chơi bế em ( 

Bé chơi với búp 

bê) n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

Tham gia chơi 

trò chơi: Tắm và 

mặc quần áo cho 

búp bê; Ru em n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

ngủ; Lau mặt 

cho em; Bế em 

đi chơi 

Chơi trò chơi: 

Nấu bột cho búp 

bê; Bán các đồ 

chơi … lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

11

2 

- Biểu lộ sự 

thân thiện với 

một số con vật 

quen thuộc, gần 

gũi, bắt chước 

tiếng kêu, gọi. 

N
D

C
T

 

- Quan tâm đến 

các vật nuôi 

- Chơi trò chơi 

bắt chước tiếng 

kêu của các con 

vật lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

Tổ chức cho trẻ 

chơi: Bắt chước 

tạo dáng của các 

con vật lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

Chơi tự chọn: 

Chăm sóc các 

con vật: gà, vịt, 

thỏ, chim… lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

       x         1   

11

3 
2. Phát triển kỹ năng xã hội 

*
 

*
 

* * * * * * * * * * 

11 * Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi 

*
 

*
 * * * * * * * * * * 
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

4 

11

5 

Biểu lộ sự thích 

giao tiếp với 

người khác 

bằng cử chỉ, lời 

nói K
Q

M
Đ

 

Biết chơi thân 

thiện vơi bạn 

Biết chơi thân 

thiện vơi bạn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   

11

6 

Nhận biết và 

biểu lộ được 

trạng thái cảm 

xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận 

qua nét mặt, cử 

chỉ K
Q

M
Đ

 

Một số trạng thái 

cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận 

qua nét mặt, cử chỉ 

Nhận biết cảm 

xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận 

qua nét mặt, cử 

chỉ 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

 

    x           1   

11

7 

- Thực hiện một 

số yêu cầu của 

người lớn 

N
D

C
T

 

- Thực hiện một số 

qui định đơn giản 

trong sinh hoạt của 

người lớn:  Biết 

chào, tạm biệt, 

cảm ơn, vâng ạ, 

….. 

Biết chào hỏi lễ 

phép khi đến 

lớp, khi ra về lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

Biết cất đồ dùng 

cá nhân đúng 

nơi qui định  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

Biết cất đồ dùng 

đồ chơi sau khi 

chơi xong n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

11

8 

- Biểu lộ sự 

thân thiện với 

một số con vật 

quen thuộc, gần 

gũi, bắt chước 

tiếng kêu, gọi. 

N

D

C

T 

Quan tâm đến 

động vật nuôi 

Bé yêu chú mèo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

      x         1   

11

9 

Biểu lộ sự thân 

thiện với môi 

trường.  Không 

xả rác bừa bãi 

  Quan tâm đến môi 

trường xung quanh 

Dạy trẻ vứt rác 

đúng nơi qui 

định lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

N
D

C
T

 

Quan tâm đến môi 

trường xung quanh 

Chơi tự chọn: 

Nhặt lá vàng, 

nhổ cỏ, nhặt rác lớ
p
 

n
g
o
ài

 

sâ
n
 

        x       1   

12

0 

Biểu lộ sự thân 

thiện với môi 

trường.  Không 

hái hoa. Tập 

làm một số việc 

chăm hoa 

Quan tâm đến cây 

hoa 

Chơi tự chọn: 

Bé chăm sóc  

cây hoa 

lớ
p
 

n
g

o
ài

 s
ân

 

          x     1   

12

1 

Biểu lộ sự thân 

thiện với môi 

trường cây 

Quan tâm đến cây 

xanh 

Chơi tự chọn: 

Bé chăm sóc cây 

xanh 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

xanh: Không bẻ 

cành, phá cây. 

Tập làm một số 

việc chăm sóc 

cây xanh, các 

loại rau. 

Quan tâm đến các 

loại rau 

Chơi tự chọn: 

Bé chăm sóc 

luống rau 

lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

Trẻ thực hành gieo 

hạt, trồng cây 

Chơi tự chọn: 

Bé thực hành  

gieo hạt, trồng 

cây lớ
p
 

n
g
o
ài

 s
ân

           x     1   

12

2 

* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản 

trong giao tiếp, sinh hoạt 

*
 

*
 

* * * * * * * * * * 

12

3 

Biết chào tạm 

biệt khi được 

nhắc nhở 

T
L

H
D

 

- Thực hiện một số 

qui định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm lớp: Biết 

chào, tạm biệt, 

cảm ơn, vâng ạ, 

xếp hàng chờ đến 

lượt để đồ chơi 

vào nơi qui định 

- Thực hiện một 

số qui định đơn 

giản trong sinh 

hoạt ở nhóm 

lớp: Biết chào, 

tạm biệt, cảm 

ơn, vâng ạ, xếp 

hàng chờ đến 

lượt để đồ chơi 

vào nơi qui định 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

12

4 

Bắt chước được 

một vài hành vi 

xã hội đơn giản 

qua trò chơi giả 

bộ (bế búp bê, 

cho búp bê ăn, 

nghe điện 

thoại…) K
Q

M
Đ

 

Dạy trẻ chơi với 

búp bê 

Chơi bế em, nấu 

ăn cho búp bê 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

12

5 

Biết chơi thân 

thiện cạnh trẻ 

khác 

N
D

C
T

 

- Chơi thân thiện 

với bạn: Chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn 

- Biết chơi thân 

thiện với bạn: 

Chơi cạnh bạn, 

không tranh 

giành đồ chơi 

với bạn n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

12

6 

Thực hiện được 

một số quy định 

đơn giản trong 

sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp 

hàng chờ đến 

lượt. N
D

C
T

 

Thực hiện được 

một số quy định 

đơn giản trong 

sinh hoạt ở nhóm, 

lớp: xếp hàng chờ 

đến lượt. 

Biết xếp hàng 

chờ đến lượt 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

            x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
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TM
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TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 
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ĐV 

BV

MT-

Tết

&M
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TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

12

7 

Thực hiện được 

một số quy định 

đơn giản trong 

sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: để 

đồ chơi vào nơi 

quy định 

Thực hiện được 

một số quy định 

đơn giản trong 

sinh hoạt ở nhóm, 

lớp: xếp hàng chờ 

đến lượt. 

Bé biết để chơi 

vào đúng nơi qui 

định 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

12

8 
3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ 

*
 

*
 

                    

12

9 

- Nghe hát, 

nghe nhạc với 

các giai điệu 

khác nhau 

N
D

C
T

 

- Trẻ nghe các bản 

nhạc, bài hát  với 

các giai điệu khác 

nhau 

+ Cô giáo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Trường của 

cháu đây là 

trường Mầm 

non lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

x               1   

+ Cả nhà thương 

nhau 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Mẹ yêu không 

nào 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Đêm trung thu 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Cô và mẹ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Đôi dép xinh 

xinh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Gà trống, mèo 

con và cún con 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Chú mèo con 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Gà gáy le te  
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Cá vàng bơi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Chú voi con ở 

bản Đôn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Trời nắng trời 

mưa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Qủa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Sắp đến tết rồi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Em yêu cây 

xanh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Em đi chơi 

thuyền 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Em đi qua ngã 

tư đường phố 

lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Đèn xanh đèn 

đỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Mùa hè đến 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Cháu đi mẫu 

giáo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

+ Con chim hót 

trên cành cây 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

+ Em có lời ca 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Xòe bàn tay 

nắm ngón tay 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

13

0 

+  Nghe các 

nhạc cụ khác 

nhau 

+  Nghe các nhạc 

cụ khác nhau 

+ Đàn 

n
h
ó
m

 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Phách tre 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Xắc xô 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Trống 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

13

1 

- Trò chơi âm 

nhạc 

T
L

H
D

 Trẻ chơi các trò 

chơi âm nhạc khác 

nhau  

TCAN:   Nhỏ và 

to 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

T
L

H
D

 TCAN:  Tai ai 

tinh  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

T
L

H
D

 TCAN: Tiếng 

kêu của con gì?; 

Ai đoán đúng lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

T
L

H
D

 TCAN:  Ai đoán 

đúng; Tai ai tinh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

T
L

H
D

 

TCAN:  Hãy 

lắng nghe; Nhỏ 

và to 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

          x     1   

T
L

H
D

 TCAN:  Ai hát 

đấy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

T
L

H
D

 

TCAN:  Tai ai 

tinh (nghe dụng 

cụ âm nhạc); Ai 

hát đấy 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

13

2 

- Biết hát theo 

một vài bài hát, 

bản nhạc quen 

thuộc 

N
D

C
T

 

-  Dạy hát  + Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: Lời 

chào buổi sáng. lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Em búp 

bê  lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Dạy trẻ: Kỹ 

năng ca hát: Đôi 

dép.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Dạy trẻ: Kỹ 

năng ca hát: Mẹ 

yêu không nào.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Dạy trẻ: Kỹ 

năng ca hát: Em 

biết vâng lời mẹ 

dặn.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

  x             1   

+ Dạy trẻ 

KNCH:  Cả nhà 

thương nhau. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Dạy trẻ: Kỹ 

năng ca hát: Đồ 

dùng  bé yêu lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Chú 

mèo  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Ếch ộp  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Trời 

nắng trời mưa  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Con cá 

vàng  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Đố bạn  

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ : Kỹ 

năng ca hát: Con 

gà trống.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Mời bạn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

ăn 

+ Dạy trẻ 

KNCH: Đôi mắt 

xinh  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Không 

xả rác lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Tay 

thơm tay ngoan lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Quả 

(Lời 1)  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Bắp cải 

xanh.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Không 

xả rác. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Mùa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

xuân đến rồi. 

+ Dạy trẻ 

KNCH: Sắp đến 

tết rồi. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Bé và 

hoa.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Qùa 

8/3. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát bài: 

Lái ô tô.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát bài: 

Em tập lái ô tô.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Dạy trẻ 

KNCH: Em đi 

chơi thuyền. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   



108 

 

TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

-Dạy trẻ KNCH:  

Đoàn tàu nhỏ 

xíu. lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát bài: 

Cháu đi mẫu 

giáo.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c 

              x 1   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: 

Chiếc khăn tay lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: 

Rước đèn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: 

Mùa hè đến.  lớ
p

 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

    

  

  - Dạy trẻ 

KNVĐ: Bắp cải 

xanh.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

13

3 

Biết vận động 

theo nhạc, bài 

hát quen thuộc   

Vận động theo 

nhạc, bài hát  

- Dạy trẻ 

KNVĐ: Tập tầm 

vông.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

+ Dạy trẻ 

KNVĐ: Mùa hè 

đến lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

+ Dạy trẻ 

KNVĐ: Em tập 

lái ô tô.  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

13

4 

- Thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé xếp 

hình, xem tranh 

(cầm bút di 

màu, vẽ nguệch 

ngoặc) 

N
D

C
T

 

- Di màu +Di màu hoa 

cánh tròn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+Di màu bông 

hoa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

+Di màu thùng 

rác 
lớ

p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

+Di màu củ cà 

rốt 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Di màu  quả 

cam 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Di màu  cái áo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Di màu đôi bàn 

tay 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Di màu cái mũ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

- Di màu đèn 

trung thu 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Dạy trẻ: Bé 

chơi (LQ) với 

sáp màu  lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Di màu  ông 

mặt trời (M) 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

- Di màu  con 

thỏ 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

- Di màu con cá 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

- Di màu con vịt 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Di màu con voi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

- Di màu con gà 

con 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

+ Di màu quả 

bóng tròn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Di màu rau bắp 

cải 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Di màu bánh 

trưng 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c         x       1   

- Di màu quả 

bóng bay 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Di màu cái kéo 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Di màu cây 

xanh 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Di màu ô tô 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Di màu tàu lửa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

- Di màu chiếc 

thuyền 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

N
D

C
T

 - Vẽ các nét khác 

nhau 

- Dạy trẻ: Vẽ 

mưa (M) 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

  

  - Dạy trẻ:  Xé 

vụn dán cánh 

hoa lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Dạy trẻ: Dán 

bộ phận trên 

khuôn mặt bé lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

- Dạy trẻ: Dán 

con cá 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c       x         1   

- Dạy trẻ: Dán ô 

tô 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

- Dạy trẻ: Dán 

quả bóng tròn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c     x           1   

N
D

C
T

 

- Xếp hình - Dạy trẻ: Xếp 

đường đi 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c               x 1   

- Dạy trẻ: Xếp 

hình ngôi nhà 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

- Dạy trẻ: Xếp 

hình ô tô 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   

N
D

C
T

 

- Nặn - Dạy trẻ: Nặn 

quả tròn 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c           x     1   

- Dạy trẻ: Bé 

làm quen với đất 

nặn lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c x               1   

- Dạy trẻ: Nặn 

đôi đũa 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c   x             1   

- Dạy trẻ: Nặn 

bánh xe 

lớ
p
 

lớ
p
 h

ọ
c             x   1   
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TT 
Mục tiêu hoạt 

động 

N
g
u

ồ
n

 

Nội dung chủ đề 
Hoạt động chủ 

đề 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 

DKCĐ 

C
ộ
n

g
 

Đ
iề

u
 c

h
ỉn

h
 (

n
ếu

 c
ó
) 

TM

N 

&T

TT 

Gia 

đình 

Bản 

thân 

- An 

toàn 

ĐV 

BV

MT-

Tết

&M

X 

TV 

& 

8/3 

PTG

T 

MH 

- Bé 

lên 

MG 

4T 4T 4T 6T 3T 6T 5T 3T 

9/9 - 

4/10 

7/10 -

01/11 

4/11-

29/11 

2/12- 

10/1/

25 

13/01

- 7/02 

10/02

-21/3 

24/3-

25/4 

28/4-

16/5 

Cộng số nội dung 

hoạt động phân bố 

vào nhánh chủ đề 

 TỔNG SỐ NDHĐ PHÂN BỔ VÀO CĐ B   78 65 78 107 47 100 80 46 601   

Lĩnh vực thể chất B   19 23 28 33 16 29 23 17 188   

Lĩnh vực nhận thức B   29 16 18 31 10 31 22 11 168   

Lĩnh vực ngôn ngữ B   12 10 15 19 9 17 16 8 106   

Lĩnh vực TCKNXH & TM B   18 16 17 24 12 23 19 10 139   
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DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ LỚP NTD1 

Năm học 2024 - 2025 

TT Chủ đề   Thời gian Tên nhánh Giáo viên thực hiện 

1 

Trường MN+ 

Trung thu 

(4 tuần) 

1 09/09 - 13/09/2024 Cô giáo bé Hồ Thị Liên 

2 16/09 - 20 /09 /2024 Trung Thu Vũ Thị Mai 

3 23/09 - 27/09/2024 Các bạn trong lớp Hồ Thị Liên 

4 30/09 - 04/09/2024 Đồ dùng trong lớp Vũ Thị Mai 

2 
Gia Đình 

(4 tuần) 

5 07/10 - 11/10/2024 Bố yêu của bé Hồ Thị Liên 

6 14/10 - 18/10/2024 Mẹ yêu của bé Vũ Thị Mai 

7 21/10 - 25/10/2024 Người thân trong gia đình Hồ Thị Liên 

8 28/10 - 01/11/2024 Đồ dùng gia đình Vũ Thị Mai 

3 

Bản thân + 

An toàn 

(4 tuần) 

9 04/11 - 08/11/2024 Bé là ai Hồ Thị Liên 

10    11/11- 15/11/2024 Cơ thể bé Vũ Thị Mai 

11 18/11 - 22/11/2024 Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh Hồ Thị Liên 

12 25/11 - 29/11/2024 Những nguy hiểm xung quanh bé Vũ Thị Mai 

4 
Động vật 

( 6 tuần) 

13 02/12 - 06/12/23 
Động vật sống trong gia đình 

Hồ Thị Liên 

14 09/12 - 13/12/2024 Vũ Thị Mai 

15 16/12 - 20/12/2024 
Động vật sống dưới nước 

Hồ Thị Liên 

16 23/12 - 27/12/2024 Vũ Thị Mai 

17 30/12/2024 - 03/01/2025 
Động vật sống trong rừng 

Hồ Thị Liên 

18 06/1 - 10/01/2025 Vũ Thị Mai 

 

 

5 

Bảo vệ môi 

trường – Tết 

– Mùa xuân 

19 13/1 - 17/01/2025 Bảo vệ môi trường Hồ Thị Liên 

20 20/1 - 24/01/2025 Tết Nguyên Đán Vũ Thị Mai 

27/01/2024 -> 31/02/2024 
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An Thọ, ngày 05 tháng 9 năm 2024 

    Xác nhận của BGH                                                        Khối trưởng                                                   Giáo viên chủ nhiệm 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

 

 

 

( 3 tuần ) Nghỉ tết Nguyên Đán 

21 03/2 - 07/2/2025 Mùa Xuân Hồ Thị Liên 

6 
Thực vật – 

Ngày 08/03 

 ( 6 tuần ) 

22 10/02 - 14/02/2025 Cây Vũ Thị Mai 

23 17/02 - 21/02/2025 Rau Hồ Thị Liên 

24 24/02 - 28/02/2025 Hoa Vũ Thị Mai 

25 03/03 - 07/03/2025 Ngày 8/3 Hồ Thị Liên 

26 10/03 - 14/03/2025 
Một số loại quả 

Vũ Thị Mai 

27 17/03 - 21/03/2025 Hồ Thị Liên 

7 
Giao Thông 

( 5 tuần ) 

28 24/03 - 28/03/2025 
Phương tiện GT đường bộ 

 

Vũ Thị Mai 

29 31/03 – 04/04/2025 Hồ Thị Liên 

30 07/04 - 11/04/2025 Vũ Thị Mai 

31 14/04 - 18/04/2025 Phương tiện GT đường sắt Hồ Thị Liên 

32 21/04 - 25/04/2025 Phương tiện GT đường thủy Vũ Thị Mai 

8 

Mùa hè – Bé 

lên MG           

( 3 tuần ) 

33 28/04 - 02/05/2025 
Mùa hè 

Hồ Thị Liên 

34 05/05 – 09/05/2025 Vũ Thị Mai 

35 12/05 – 16/06/2025 Bé lên Mẫu giáo Hồ Thị Liên 
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